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Tất cả các môn học lý thuyết kiểm tra 2 giờ thể hiện trong đề cương.

	Stt
	Tên môn học
	Số TC
	Bậc đào tạo
	Mã môn học

	1
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	2
	CĐ
	CK123

	2
	Lập trình CNC
	3
	CĐ
	CK128

	3
	Thiết kế CAD cơ bản
	2
	CĐ
	CK107

	4
	Thực tập CNC cơ bản
	2
	CĐ
	CK155

	5
	Thiết kế CAD nâng cao
	2
	CĐ
	CK134

	6
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	2
	CĐ
	CK131

	7
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2
	CĐ
	CK132

	8
	Hệ thống FMS và CIM
	2
	CĐ
	CK135

	9
	Thực tập CNC nâng cao
	2
	CĐ
	CK157

	10
	Lập trình PLC
	2
	CĐ
	DDT195

	11
	Quá trình thiết kế kỹ thuật
	2
	CĐ
	CK164

	12
	Kỹ thuật điện
	2
	CĐ
	DDT199

	13
	Kỹ thuật điện tử
	2
	CĐ
	DDT197

	14
	Trang bị điện trong hệ thống thiết bị công nghiệp
	2
	CĐ
	CK116

	15
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	2
	CĐ
	CK143

	16
	Công nghệ Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	2
	CĐ
	CK117

	17
	Chuyên đề Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	1
	CĐ
	CK118

	18
	Thực tập Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	4
	CĐ
	CK169

	19
	Thực tập Điện cơ bản
	2
	CĐ
	DDT198

	20
	Đồ án Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	1
	CĐ
	CK147

	21
	Lập trình CNC
	2
	CĐ
	CK145

	22
	Kỹ thuật đo lường và cảm biến
	2
	CĐ
	DDT196

	23
	Thực tập Lập trình PLC
	2
	CĐ
	DDT111

	24
	Thực tập Đo lường và cảm biến
	2
	CĐ
	DDT102
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